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	BỘ QUỐC PHÒNG

Số:             /BC-BQP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2023


BÁO CÁO 
Đánh giá tác động của chính sách dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung

một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Thực hiện Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội khóa XV, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó quy định: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 thực hiện tăng mức lương cơ sở lên mức 1.800.000 đồng/tháng.

Thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019, ngày 30/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ. Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định: Mức hưởng một số chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ quy định tại Nghị định này được điều chỉnh trong trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở hoặc mức tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.
Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị định số 72/2020/NĐ-CP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng Dân quân tự vệ (DQTV) vững mạnh và rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của DQTV, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, cơ sở. Tuy nhiên, một số quy định về chế độ, sách đối với DQTV cần phải được điều chỉnh để phù hợp với mức lương cơ sở mới và thực tế hiện nay. 

Năm 2022, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và 63 địa phương trên phạm vi toàn quốc tổ chức tổng kết, hội thảo thực hiện chế độ, chính sách đối với DQTV. Qua tổng kết, hội thảo, các địa phương đều thống nhất đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP để nâng mức hưởng một số chế độ, chính sách của DQTV đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự trong tình hình mới. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 
Điều chỉnh mức hưởng một số chế độ, chính sách đối với DQTV phù hợp với mức tăng lương cơ sở và điều kiện kinh tế, mặt bằng thu nhập bình quân của người lao động ở các địa phương, bảo đảm tương thích với mức hưởng chế độ, chính sách của lực lượng DBĐV; quy định thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho DQTT và thân nhân của DQTT, nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ và hoạt động của lực lượng DQTV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Dự thảo Nghị định điều chỉnh, bổ sung mức hưởng một số chế độ, chính sách đã được quy định trong Luật DQTV và Nghị định số 72/2020/NĐ-CP. Về BHXH, BHYT và kinh phí đào tạo CHT Ban CHQS cấp xã ngành Quân sự cơ sở (QSCS), dự thảo Nghị định chỉ dẫn chiếu các văn bản QPPL để áp dụng và quy định biện pháp thực hiện các chính sách trong Luật DQTV và các luật có liên quan. Dự thảo Nghị định không quy định chế độ, chính sách mới, không phát sinh thủ tục hành chính, không quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới. 
Về BHXH, BHYT cho DQTT. Đây là chính sách đã được quy định trong Luật DQTV và đã được đánh giá tác động khi xây dựng chính sách này. Tuy nhiên, thực tế hiện nay các địa phương khó triển khai thực hiện và thực hiện không thống nhất; do đó, dự thảo Nghị định cần quy định cụ thể để thực hiện thống nhất, đúng thẩm quyền của Chính phủ: 

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34 Luật DQTV, để phù hợp và bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT, pháp luật về nghĩa vụ quân sự, dự thảo Nghị định bổ sung quy định đối tượng là thân nhân của DQTT được hưởng chế độ BHYT, kinh phí do địa phương bảo đảm.
Chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với DQTT và thân nhân của DQTT phải đồng bộ với pháp luật BHXH, BHYT và thống nhất quy định về chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với hạ sĩ quan, binh sĩ (HSQBS) trong Quân đội. Mặt khác, chế độ, chính sách về BHXH, BHYT quy định tại nhiều văn bản. Vì vậy, để dự thảo Nghị định thống nhất với hệ thống pháp luật chuyên ngành, tránh chồng chéo, trùng lặp, có tính ổn định khi pháp luật về BHXH, BHYT sửa đổi, bổ sung, tạo cơ sở pháp lý cho các địa phương, cơ quan triển khai thực hiện đồng bộ, dự thảo Nghị định quy định theo hướng viện dẫn các quy định BHXH, BHYT đối với HSQBS tại ngũ trong Quân đội đã được quy định tại các Luật, nghị định
 để áp dụng thực hiện BHXH, BHYT cho DQTT và thân nhân của DQTT. Lực lượng DQTT chiếm khoảng 0,02% so với tổng số DQTV; dự kiến kinh phí đóng BHXH cho DQTT gần 120 tỷ đồng/năm
; kinh phí đóng BHYT cho DQTT và thân nhân của DQTT trên 156 tỷ đồng/năm
 (tổng kinh phí đóng BHXH, BHYT trên 276 tỷ đồng/năm).
Vì vậy, Báo cáo đánh giá chỉ làm rõ tác động về kinh tế, xã hội, pháp luật đối với quy định tăng mức hưởng phụ cấp, trợ cấp cho dân quân; bảo đảm tiền ăn cho Phó CHT Ban CHQS cấp xã, tiền ăn thêm các ngày lễ, tết cho dân quân.
1. Xác định vấn đề bất cập 


Mức hưởng các chế độ, chính sách tại Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định bằng mức tiền cụ thể tính theo hệ số nhân với mức lương cơ sở (1.490.000 đồng) quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Trong khi đó, theo quy định của Nghị định số 24/2023/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2023 mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng. Vì vậy định mức hưởng phụ cấp, trợ cấp và một số chế độ, chính sách cho DQTV cần phải điều chỉnh cho phù hợp.


- Về trợ cấp ngày công lao động (NCLĐ): Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định mức tối thiểu trợ cấp ngày công lao động cho dân quân là 119.200đ (bằng mức lương cơ sở 1.490.000đ nhân với hệ số 0,08); mức hưởng cao hơn do HĐND cấp tỉnh quyết định. Thực tế hiện nay địa phương bảo đảm từ 119.200đ đến 250.000đ/người/ngày. Trong khi đó mặt bằng thu nhập ngày công lao động phổ thông của địa phương khoảng từ 250.000đ đến 350.000đ/người/ngày. Mặt khác, mức trợ cấp đối với gia đình và phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ (HSQBS) dự bị động viên khi được tập trung làm nhiệm vụ từ 262.000đ đến 280.100đ/người/ngày
. 


Luật Quốc phòng và Luật Dân quân tự vệ quy định: DQTV là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân. Do đó, hoạt động của lực lượng DQTV có tính chất đặc thù QPQS. Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp ngày công lao động cho dân quân là như nhau (trừ làm nhiệm vụ trên biển). 

Thời gian qua, DQTV đã thực hiện nhiệm vụ trực tiếp tham gia chống khủng bố, giải thoát con tin, trấn áp tội phạm, giải tán biểu tình, bạo loạn; phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao; cứu sập, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy, khắc phục sự cố thảm họa ở khu vực nguy hiểm đến tính mạng. Đây là những nhiệm vụ có yêu cầu cao, tính chất phức tạp, phải huy động kịp thời, hoạt động không kể ngày, đêm thường xảy ra trên địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, điều kiện môi trường khắc nghiệt, nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của DQTV. Trong khi đó mức hưởng chế độ, chính sách của dân quân khi thực hiện những nhiệm vụ này cũng bằng mức hưởng khi làm nhiệm vụ thường xuyên.

Như vậy, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định mức trợ cấp ngày công lao động của dân quân thấp hơn so với mặt bằng thu nhập NCLĐ phổ thông của địa phương và mức trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị động viên khi huy động làm nhiệm vụ; quy định mức trợ cấp NCLĐ cho dân quân khi thực hiện các nhiệm vụ đều như nhau là không phù hợp.

- Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định dân quân được bảo đảm tiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bản của hạ sỹ quan, binh sỹ bộ binh tại ngũ trong Quân đội, nhưng chưa quy định tiền ăn thêm các ngày lễ, tết cho dân quân, trong khi đó hạ sỹ quan, binh sỹ trong Quân đội được hưởng chế độ tiền ăn thêm này (12 ngày/năm).

Phó CHT Ban CHQS cấp xã là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, chỉ được hưởng phụ cấp (không được hưởng lương); là chức danh trong hệ thống chỉ huy đơn vị DQTV, luân phiên trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực tiếp triển khai thực hiện nhiệm vụ QPQS, chỉ đạo, chỉ huy đơn vị DQTV làm nhiệm vụ. Hiện nay cả nước có 28/63 địa phương đã bảo đảm tiền ăn, còn 19 địa phương  hỗ trợ tiền ăn, 16 địa phương chưa bảo đảm tiền ăn đối với Phó CHT Ban CHQS cấp xã. Nguyên nhân, do Nghị định số 72/2020/NĐ-CP chưa quy định cụ thể, nên các địa phương thực hiện chưa thống nhất. Do đó, việc bổ sung định mức bảo đảm tiền ăn là cần thiết để giảm bớt khó khăn, khắc phục tình trạng thôi việc của Phó CHT Ban CHQS cấp xã và thực hiện thống nhất. 
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Điều chỉnh tăng mức hưởng phụ cấp, trợ cấp cho dân quân; bảo đảm tiền ăn đối với Phó CHT Ban CHQS cấp xã, tiền ăn thêm các ngày lễ, tết cho dân quân bảo đảm tương thích với mức tăng lương cơ sở và mức hưởng chế độ, chính sách như đối với lực lượng DBĐV, phù hợp với thực tế ở địa phương. Sửa đổi mức hưởng các chế độ, chính sách cho DQTV theo hướng bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở (1.800.000đ) để Nghị định có tính ổn định khi Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở.
2.1. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
- Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.
- Giải pháp 2: Tăng các chế độ, chính sách cho DQTV tương ứng với mức tăng lương cơ sở; tính theo hệ số được hưởng nhân với mức lương cơ sở. 
2.2. Đánh giá tác động của các giải pháp
2.3. Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

2.3.1. Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Địa phương không tăng chi ngân sách bảo đảm cho dân quân, có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế. 

- Hạn chế: Ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của dân quân, nhất là trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa; ảnh hưởng đến môi trường đầu tư phát triển kinh tế của địa phương.
2.3.2. Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Không.

- Hạn chế: DQTV là thành phần của LLVT, trong khi đó cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ Quân đội, công an đã được tăng mức hưởng các chế độ, chính sách theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP, dẫn đến tình trạng  Cán bộ, chiến sỹ dân quân không yên tâm công tác do mức hưởng chế độ, chính sách cho dân quân thấp, không bảo đảm cuộc sống gia đình, nên không thu hút được nguồn nhân lực tham gia DQTV, nhất là đối với Phó CHT Ban CHQS cấp xã. 

2.3.3. Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Không phải sửa đổi Nghị định số 72/2020/NĐ-CP

- Hạn chế: Chế độ, chính sách của DQTV không được điều chỉnh, nên không phù hợp với Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội khóa XV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
2.4. Giải pháp 2: Tăng các chế độ, chính sách cho DQTV tương ứng với mức tăng lương cơ sở; được tính bằng hệ số được hưởng nhân với mức lương cơ sở.  

2.4.1. Tác động đối với kinh tế: 
- Tích cực: Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng DQTV, nhất là trong hoạt động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, bảo đảm an ninh, trật tự, cùng với các lực lượng khác góp phần giữ vững ổn định tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế của địa phương.

- Hạn chế: Tăng chi ngân sách lên 20,8% so với hiện hành bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân, ảnh hưởng đến đầu tư phát triển kinh tế. 
+ Mức trợ cấp NCLĐ cho dân quân khi thực hiện nhiệm vụ mức điều chỉnh bằng hệ số 0,14 mức lương cơ sở (252.000đ/người/ngày). Mức tăng so với thực tế hiện nay của địa phương vào khoảng 21% (mức chi trả bình quân của cả nước là khoảng 208.000đ).
+ Dân quân khi thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố, giải thoát con tin, trấn áp tội phạm, giải tán biểu tình, bạo loạn; phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở khu vực nguy cơ lây nhiễm cao; cứu sập, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy, khắc phục sự cố thảm họa ở khu vực nguy hiểm đến tính mạng theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Những tình huống này không phải diễn ra thường xuyên; thời gian qua lực lượng dân quân chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, cứu sập, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy, khắc phục sự cố thảm họa; trung bình hằng năm cả nước huy động khoảng trên 500 nghìn NCLĐ thực hiện các nhiệm vụ này. Dự kiến ngân sách chi trả trợ cấp NCLĐ tăng thêm khoảng trên 63 tỷ đồng.
+ Kinh phí bảo đảm tiền ăn đối với Phó CHT Ban CHQS cấp xã khoảng trên 84 tỷ đồng/năm
; tiền ăn thêm các ngày lễ, tết cho dân quân khoảng 234 tỷ đồng/năm
. 

2.4.2. Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Tạo sự đồng thuận của xã hội để chăm lo xây dựng lực lượng DQTV ngày càng vững mạnh, rộng khắp. Cán bộ, chiến sỹ dân quân yên tâm công tác, thu hút được nguồn nhân lực tham gia DQTV; đồng thời góp phần xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.
- Hạn chế: Không
2.4.3. Tác động đối với hệ thống pháp luật 

- Tích cực: Cụ thể hóa Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội khóa XV về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và pháp luật có liên quan; khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực hiện chế độ, chính sách đối với DQTV.
- Hạn chế: Không.
3. Kiến nghị giải pháp lựa chọn và thẩm quyền ban hành

Qua phân tích, so sánh những mặt tích cực và hạn chế của 2 giải pháp trên, kiến nghị lựa chọn giải pháp 2: Tăng các chế độ, chính sách cho DQTV tương ứng với mức tăng lương cơ sở; được tính bằng hệ số được hưởng nhân với mức lương cơ sở. 
III. LẤY Ý KIẾN
Quá trình đánh giá tác động, Bộ Quốc phòng xin ý kiến cơ quan, tổ chức, địa phương; đăng tải trên Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng để xin ý kiến Nhân dân và nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp./.
	Nơi nhận:     

- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, LĐTB&XH;

- C20, C50, C57;

- Lưu: VT, VPC. Ti10.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương


� Luật BHXH năm 2014, Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung năm 2014), Luật Nghĩa vụ quân sự, Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Nghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế


� (1.800.000đ   x  22%)   x  25.000 DQTT x 12 tháng


�  (1.800.000đ x 4,5%) x (25.000 DQTT + 140.000 thân nhân của DQTT) x 12 tháng


	� QNDB cấp bậc quân hàm binh nhì: (Trợ cấp gia đình 240.000đ/ngày) + (Phụ cấp quân hàm 596.000đ/26 ngày) = 262.000đ/ngày. QNDB có cấp bậc quân hàm thượng sĩ: (Trợ cấp gia đình 240.000đ/ngày) + (Phụ cấp quân hàm 1.043.000đ/26 ngày) = 280.100đ/ngày.


	� Tổng số 11.000 đ/c Phó CHT x 32.500đ/ngày x 20 ngày/tháng x 12 tháng;


	� Tổng số dân quân huy động làm nhiệm vụ ngày lễ, tết khoảng 300.000 người x 65.000đ/người/ngày x 12 ngày/năm.
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